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Thứ/

Ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/3 

Sáng 

1 105 Chào cờ 
- Sinh hoạt dưới cờ  

- Lễ kết nạp Đội viên mới 
 

2 53 Tập đọc Tranh làng Hồ  

3 131 Toán Luyện tập (Trang 139) BGĐT 

4 53 Tiếng Anh Unit 16: Where's the post office? - Lesson 1 BGĐT 

Chiều 

5 27 Đạo đức 
Bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 1) 

*CV3799: Bổ sung nội dung bài học 
BGĐT 

6 131 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 106 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 27 STEM Mạch điện nét chì (Tiết 1) 
BGĐT, 

Tài liệu 

Ba 

21/3 

Sáng 

1 53 LTVC Mở rộng vốn từ: Truyền thống BGĐT 

2 132 Toán Quãng đường BGĐT 

3 27 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT 

4 53 TATC Project 3: A dream job  

Chiều 

5 53 GDTC 
- Môn thể thao tự chọn đá cầu  

- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” 
 

6 53 Tin học Thủ tục trong Logo  

7 53 Khoa học 
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa (Tiết 

2) 
BGĐT 

8 132 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Tư 

22/3 

Sáng 

1 54 Tập đọc Đất nước BGĐT 

2 54 Tiếng Anh Unit 16: Where's the post office?  -Lesson 2  

3 133 Toán Luyện tập (Trang 141) BGĐT 

4 53 TLV Ôn tập tả cây cối BGĐT 

Chiều 

5 27 Địa lí Châu Mĩ BGĐT 

6 107 HĐNGCK 
PT TNTT - Bài 10: Phòng tránh tai nạn giao 

thông 

BGĐT 

Tài liệu 

7 133 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

8 54 GDTC 
- Môn thể thao tự chọn đá cầu  

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
 

Năm 

23/3 

Sáng 

1 54 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối BGĐT 

2 134 Toán Thời gian BGĐT 

3 27 Chính tả Nhớ viết: Cửa sông BGĐT 

4 27 Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 27 Lịch sử Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa -ri BGĐT 

6 134 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 27 Mĩ thuật Chủ đề 3: Cuộc sống quanh em (Tiết 3)  

8 54 TATC Unit 16.2: Where's the post office?  

Sáu 

24/3 
Sáng 

1 27 Âm nhạc 
Học bài hát Dàn đồng ca mùa hạ - Lê Minh 

Châu 
 

2 54 TLV Tả cây cối (Kiểm tra viết) BGĐT 

3 135 Toán Luyện tập (Trang 143) BGĐT 



4 54 Khoa học Bài 53: Cây con mọc lên từ hạt BGĐT 

Chiều 

5 54 Tin học Thủ tục trong Logo  

6 135 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 108 HĐTT 
Sinh hoạt lớp - Kể chuyện về những người 

phụ nữ VN sinh tiêu biểu. 
Tài liệu 

                                                                                                         

    

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 30 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 

 

Tổ trưởng 

 

 

 
Lê Thị Đoan Trang 

       

  


